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MÔN CÔNG NGHỆ 9
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Người dùng một thiết bị chuyên dụng để gắn kết các mảnh kim loại với nhau được gọi là gì?
A. Thợ sửa chữa xe có động cơ.
B. Thợ hàn.
C. Kỹ sư điện.
D. Kỹ sư xây dựng.
Câu 2. Nghề nghiệp là gì?
A. Tập hợp các công việc cụ thể, giống nhau về các nhiệm vụ hoặc mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính.
B. Các công việc có thu nhập cao, tạo ra các sản phẩm phục vụ hoạt động giải trí của con người.
C. Tập hợp các công việc lao động trí óc.
D. Tập hợp các công việc lao động chân tay.
Câu 3. Ý nào sau đây không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với người lao động?
A. Giúp người lao động có thu nhập để nuôi sống bản thân, gia đình.
B. Giúp người lao động áp dụng chuyên môn, trau dồi kiến thức.
C. Giúp người lao động nâng cao kĩ năng nghề và kinh nghiệm làm việc.
D. Giúp người lao động nâng cao chỉ số IQ trong quá trình làm việc.
Câu 4. Để sửa chữa ô tô, em phải tìm ai?
A. Kĩ sư xây dựng.
B. Thợ lát đá.
C. Kĩ thuật viên điện dân dụng.
D. Thợ sửa chữa xe có động cơ.
Câu 5. Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường nào?
A. Các ca phẫu thuật, hồ sơ bệnh án.
B. Máy móc, thiết bị tạo ra tiếng ồn, khói bụi.
C. Cây trồng và vật nuôi.
D. Các phương án tổ chức sự kiện, trang trí nhà ở.
Câu 6. Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ không cần có năng lực nào sau đây?
A. Có trình độ, kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí được giao.
B. Có khả năng chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
C. Có năng lực tự học.
D. Có năng lực phân tích, sáng tạo.
Câu 7. Chọn phát biểu nào sau đây sai khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người?
A. Giúp con người tìm được việc làm.
B. Tạo nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình.
C. Tạo ra các tệ nạn xã hội.
D. Áp dụng chuyên môn và bồi dưỡng nhân cách.
Câu 8. Lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn có thể giúp em điều gì?
A. Có thu nhập cao, nâng cao chất lượng cuộc sống.
B. Có địa vị cao trong xã hội.
C. Phát huy được khả năng làm việc, đạt được thành công trong tương lai.
D. Nâng cao giá trị xã hội.
Câu 9. Cá nhân nên lựa chọn nghề nghiệp dựa trên những tiêu chí nào?
A. Chỉ dựa trên lợi ích cá nhân.
B. Dựa trên chuyên môn, sở thích, đam mê.
C. Dựa trên nguyện vọng của gia đình.
D. Dựa trên tiền lương.
Câu 10. Yêu cầu nào dưới đây là yêu cầu chung về năng lực đối với người lao động trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ?
A. Sức khỏe, thị giác, thính giác yếu.
B. Trình độ kiến thức, chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm.
C. Có năng lực phân tích, sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
D. Không có khả năng tự học (ngoại ngữ, tin học,…).
Câu 11. Chọn phát biểu sai về môi trường làm việc của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp, công nghệ lạc hậu.
B. Môi trường làm việc năng động, hiện đại, đầy thử thách.
C. Môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao với lĩnh vực kĩ thuật.
D. Tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ hiện đại, áp lực công việc lớn.
Câu 12. Nghề nghiệp được đào tạo và được công nhận bởi:
A. Xã hội.
B. Các tổ chức phi chính phủ.
C. Nhà nước.
D. Các công ty tư nhân.
Câu 13. Nghề nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?
A. Giúp tạo ra công việc cho mọi người.
B. Chỉ giúp tăng thu nhập cho cá nhân.
C. Không có ảnh hưởng gì đối với xã hội.
D. Giúp tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế tình trạng thất nghiệp.
Câu 14. Mô tả nào dưới đây không đúng về công việc nghề kỹ sư nông nghiệp?
A. Hoạch định các dự án phát triển nông nghiệp.
B. Thực hiện công việc lai tạo giống cây trồng mới có năng suất.
C. Tư vấn cho nông dân và cập nhật các kiến thức liên quan đến phân bón, hạt giống,…
D. Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại tạo nên các thiết bị điện tử.
Câu 15: Công việc của thợ cơ khí là gì?
A. Lắp đặt, chế tạo, vận hành máy móc hoặc sửa chữa, phục hồi, thay thế các bộ phận hư hỏng trên máy móc.
B. Nghiên cứu, vận hành, theo dõi các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất tự động, phát hiện và sửa chữa cũng như khắc phục những sai sót của hệ thống một cách kịp thời.
C. Phụ trách nghiên cứu, thiết kế, triển khai xây dựng và hoàn thiện những vấn đề liên quan đến hệ thống điện.
D. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai các hệ thống mới, xử lý lỗi phần mềm và nâng cao hiệu suất của toàn bộ hệ thống.
Câu 16: Công việc của kĩ sư điện là gì?
A. Thực hiện phụ trách nghiên cứu, thiết kế, triển khai xây dựng và hoàn thiện những vấn đề liên quan đến hệ thống điện.
B. Sản xuất, phân phối, làm việc với các thiết bị điện cũng như khắc phục các sự cố, hỏng hóc liên quan đến điện nhằm đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dân.
C. Đảm bảo việc vận hành cho các hệ thống máy móc làm lạnh của các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp được hoạt động tốt, tiết kiệm và hợp lý.
D. Phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh như máy móc bị hỏng hóc, hoạt động kém, lên lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo định kì.
Câu 17: Hệ thống giáo dục quốc dân là gì?
A. Là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
B. Gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.
C. Là hệ thống giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo.
D. Gồm giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Câu 18: Cấp giáo dục phổ thông gồm những cấp nào?
A. Trung học cơ sở, trung học phổ thông, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
B. Giáo dục trung học cơ sở (với các lớp 6, 7, 8, 9) và giáo dục trung học phổ thông (với các lớp 10, 11, 12).
C. Giáo dục tiểu học (với các lớp 1, 2, 3, 4, 5), giáo dục trung học cơ sở (với các lớp 6, 7, 8, 9) và giáo dục trung học phổ thông (với các lớp 10, 11, 12).
D. Giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông.
Câu 19: Giáo dục đại học đào tạo trình độ nào?
A. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
B. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác.
C. Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
D. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.
Câu 20: Phân luồng trong giáo dục là gì?
A. Sự thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục phổ thông và đại học tại Việt Nam bao gồm những thay đổi liên quan tới chương trình giáo dục, nội dung sách giáo khoa, phương pháp dạy học, cách thức thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học.
B. Quá trình thiết kế lại hệ thống và các quy trình trách nhiệm, quyền hạn và tính tự chịu trách nhiệm trong hệ thống giáo dục.
C. Sự tác động có hệ thống, có kế hoạch và hướng đích của chủ thể quản lý ở các cấp, bảo đảm sự phát triển toàn diện và hài hòa của đối tượng giáo dục.
D. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học tập ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của các nhân và nhu cầu xã hội.
Câu 21: Sự phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông được thực hiện ở thời điểm nào?
A. Học sinh tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông.
B. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
C. Học sinh tốt nghiệp giáo dục mầm non, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông.
D. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Câu 22: Sự phân luồng trong giáo dục phổ thông có vai trò gì?
A. Giúp học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân.
B. Là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng thực hiện trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
C. Giúp định hướng cho sự phát triển của tổ chức giáo dục dựa vào cơ sở xác định các mục tiêu chung và luôn hướng mọi nỗ lực của giáo viên, học sinh và tổ chức cùng tham gia thực hiện một mục tiêu chung.
D. Nâng cao dân trí ở mọi quốc gia, dân tộc; cung cấp nguồn nhân lực có trình độ; bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ lao động.
Câu 23: Tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn những ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để có cơ hội trở thành:
A. Kĩ sư xây dựng.
B. Kĩ sư cơ khí.
C. Kĩ sư điện.
D. Thợ sửa chữa điện dân dụng.
Câu 24: Tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có thể lựa chọn những ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để có cơ hội trở thành:
A. Thợ xây dựng.
B. Thợ hàn.
C. Kĩ sư xây dựng.
D. Thợ sửa chữa điện dân dụng.
Câu 25: Học sinh lựa chọn các ngành nghề đào trình độ cao đẳng trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để có cơ hội trở thành:
A. Kĩ thuật viên điện tử dân dụng.
B. Kĩ sư xây dựng.
C. Kĩ sư xây dựng.
D. Thợ sửa chữa điện dân dụng.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về những hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau trung học cơ sở:
A. Học sinh có thể tiếp tục học trung học phổ thông với những môn học thuộc tổ hợp lựa chọn có liên quan đến kĩ thuật, công nghệ.
B. Học sinh có thể tiếp tục học các ngành nghề trình độ sơ cấp hoặc trung cấp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.
C. Học sinh có thể tham gia thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ với những nghề, công việc thuộc nhóm nghề nghiệp lao động phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.
D. Học sinh có thể tiếp tục học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên với những môn học thuộc tổ hợp lựa chọn có liên quan đến kĩ thuật, công nghệ.
Câu 27: Thị trường lao động luôn thay đổi bởi tác động của mấy yếu tố chính?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Cung cấp thông tin về thị trường lao động thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
B. Giúp các cơ sở đào tạo định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp.
C. Giúp người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.
D. Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo không phù hợp với năng lực.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung tìm kiếm các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Nhu cầu giảm tuyển dụng nghề nghiệp.
B. Tình trạng xu hướng việc làm của nghề nghiệp.
C. Tiền lương và tiền công.
D. Các cơ sở đào tạo nào đang đào tạo nghề nghiệp.
Câu 30: Thị trường lao động có vai trò như thế nào trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Quyết định việc tăng lương hay giảm lương.
B. Cung cấp thông tin về xu hướng việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động.
C. Thiết lập quy định về bảo hiểm lao động.
D. Xác định số lượng người lao động không được tuyển dụng.
Câu 31: Yếu tố nào không ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. Sự phát triển của khoa học và công nghệ.
B. Sự thay đổi về cơ sở hạ tầng.
C. Nguồn cung lao động.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 32: Thị trường lao động là gì?
A. Thị trường trao đổi hàng hóa “sức lao động” giữa người lao động và người sử dụng lao động.
B. Thị trường trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp.
C. Thị trường trao đổi công việc giữa người lao động và chính phủ.
D. Thị trường trao đổi hàng hóa giữa các nhà sản xuất.
Câu 33: Người lao động trong thị trường lao động là ai?
A. Người chỉ đạo và quản lí công việc.
B. Người quản lí thị trường lao động.
C. Nguồn cung cấp sức lao động cho người sử dụng lao động.
D. Người không tham gia vào quá trình sản xuất.
Câu 34: Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. Biến động tỉ giá ngoại tệ.
B. Nhu cầu lao động.
C. Sự thay đổi văn hóa xã hội.
D. Sự tăng trưởng dân số.
Câu 35: Người sử dụng lao động là ai?
A. Người chịu sự quản lí, giám sát của người lao động.
B. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,… cần thuê mướn người lao động.
C. Người làm việc theo thỏa thuận, được trả lương.
D. Người chịu sự điều hành, giám sát của người lao động.
Câu 36: Vì sao sự đổi mới công nghệ lại ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. Vì công nghệ mới thường tạo ra nhu cầu mới về lao động chất lượng cao.
B. Vì sự đổi mới công nghệ giúp giảm bớt nhu cầu về lao động.
C. Vì sự đổi mới công nghệ thường dẫn đến việc cải thiện năng suất lao động.
D. Vì sự đổi mới công nghệ không ảnh hưởng đến thị trường lao động.
Câu 37: Tại sao xu hướng tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo có kinh nghiệm luôn chiếm tỉ lệ cao?
A. Do doanh nghiệp không tin tưởng vào lao động mới.
B. Do lao động đã qua đào tạo có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.
C. Do lao động mới không muốn làm việc.
D. Do lao động đã qua đào tạo thường có thu nhập cao hơn.
Câu 38: Sắp xếp các bước trong quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động dưới đây theo đúng thứ tự:
(1) Xác định nguồn thông tin. 
(2) Tiến hành tìm kiếm. 
(3) Xác định mục tiêu tìm kiếm.
(4) Xác định công cụ tìm kiếm.
A. (1), (3), (4), (2).
B. (4), (2), (1), (3).
C. (4), (3), (2), (1).
D. (3), (1), (4), (2).
Câu 39: Chương trình đào tạo của ngành nghề nào dưới đây tập trung nghiên cứu, thiết kế, điều kiện các hệ thống và dây chuyền sản xuất một cách tự động?
A. Kỹ sư xây dựng và quản lý dự án.
B. Kỹ sư cơ khí ô tô.
C. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
D. Kỹ sư điện tử và viễn thông.
Câu 40: Công cụ nào dưới đây không phù hợp để tìm kiếm thông tin về thị trường lao động?
A. Internet.
B. Thư viện.
C. Tạp chí.
D. Phương tiện giao thông.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Hãy chọn một nghề mà em yêu thích và nói về tầm quan trọng của nghề đó đối với con người và xã hội?
[bookmark: _GoBack]Em yêu thích nghề: ……………………………………………………………………………..
Các nghề nghiệp có tầm quan trọng rất lớn đối với con người và xã hội:
+ Đối với con người: giúp người lao động tìm được việc làm, có nguồn thu nhập; áp dụng chuyên môn, bồi dưỡng nhân cách, trau dồi kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm.
+ Đối với xã hội: giúp tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội.
Câu 2: Hãy tìm hiểu và kể tên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp ở địa phương em?
Tại quận 12, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp là:
- Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 12
Câu 3: Hãy cho biết những ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương em đang ở?
- Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12: Trường cung cấp các chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là trong các ngành nghề như tin học, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, và cơ khí.
Câu 4: Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, em có thể lựa chọn những hướng đi nào liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, em có thể lựa chọn những hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ:
[bookmark: _Hlk167065821]+ Học trung học phổ thông.
+ Học các ngành nghề trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Tham gia thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ với nhóm nghề nghiệp lao động đơn giản, phù hợp lứa tuổi, đúng pháp luật.
Câu 5: Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động. Vì sao sự đổi mới công nghệ lại ảnh hưởng đến thị trường lao động?
- Các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động:
+ Sự phát triển của khoa học và công nghệ.
+ Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
+ Nhu cầu lao động.
+ Nguồn cung lao động.
- Sự đổi mới công nghệ ảnh hưởng đến thị trường lao động vì: Sự đổi mới công nghệ là một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nó đặt ra nhiều thách thức cho thị trường lao động. Nó làm giảm bớt số người lao động tham gia sản xuất, làm tăng nhu cầu lao động chất lượng cao. Vì vậy, người lao động cần trang bị cho mình những kỹ năng mới, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.
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